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	Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2013


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 

------------------------

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (sau đây gọi chung là Luật thuế GTGT hợp nhất). Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật và thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử Chính phủ. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 19/6/2013, tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật số 31/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014, trong đó đã giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật; đồng thời, qua 04 năm thực hiện Luật, một số quy định trong các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã bộc lộ những tồn tại chưa theo kịp với thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hợp nhất để thay thế Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho công tác quản lý thu và cũng là phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu sau đây:

- Bám sát các nội dung quy định của Luật, Nghị định hướng dẫn cụ thể và quy định chi tiết các điều Luật đã giao Chính phủ trách nhiệm hướng dẫn, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng nghĩa vụ nộp thuế TNDN.

- Tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập so với thực tế theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho việc hiện đại hoá công tác quản lý thu.
II. KẾT CẤU VÀ BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH:

Do là Nghị định thay thế 02 Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT hợp nhất mà kết cấu và bố cục của Luật thuế GTGT hợp nhất không thay đổi; những điều khoản được Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, gồm việc áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và việc áp dụng cơ chế ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đều thuộc Điều 6 (thuế suất), Điều 7 (phương pháp khấu trừ) và Điều 8 (phương pháp tính trực tiếp trên GTGT), nên Bộ Tài chính đề nghị giữ kết cấu và bố cục của dự thảo Nghị định như Nghị định số 123/2008/NĐ-CP. Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 12 điều như sau:

- Chương I - Những quy định chung gồm 3 điều:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh;

Điều 2: Người nộp thuế;

Điều 3: Đối tượng không chịu thuế;

- Chương II - Căn cứ và phương pháp tính thuế gồm 5 điều:

Điều 4: Giá tính thuế;

Điều 5: Thời điểm xác định thuế GTGT;

Điều 6: Thuế suất thuế GTGT;

Điều 7: Phương pháp khấu trừ;

Điều 8: Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.

- Chương III - Khấu trừ, hoàn thuế gồm 3 điều:

Điều 9: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Điều 10: Hoàn thuế GTGT;

Điều 11: Nơi nộp thuế.

- Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 01 điều:

Điều 12: Hiệu lực và hướng dẫn thi hành.

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU CỦA NGHỊ ĐỊNH:

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 7/16 điều của Luật thuế GTGT, gồm 6 nhóm vấn đề với 27 nội dung, trong đó có:

- Chỉnh sửa một số câu chữ, thuật ngữ trong Luật cho rõ để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Bỏ quy định về giá tính thuế đối với hoạt động cho thuê lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài;

- Bổ sung 10 nội dung đã và đang được thực hiện ổn định, không phát sinh vướng mắc quy định tại Nghị định số 123/2008/NĐ-CP và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP vào Luật để bảo đảm tính cụ thể.

Do vậy, dự thảo Nghị định chỉ quy định chi tiết và thi hành những nội dung mới và sửa đổi một số bất cập phát sinh trong thực tế. Cụ thể là:

1. Về đối tượng không chịu thuế (Điều 3):  

Luật số 31/2013/QH13 bổ sung đối tượng không chịu thuế gồm:

- Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; 

- Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng, bán nợ, kinh doanh ngoại tệ;

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ bán ra của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Bên cạnh đó, Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi:

- Chuyển dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư thuộc đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%; 

- Quy định mức doanh thu để xác định hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đã chỉnh sửa nội dung tương ứng tại Điều 3 dự thảo Nghị định. Trong đó, đối với hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế GTGT, đề nghị quy định chi tiết năm có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống làm căn cứ xác định là năm dương lịch trước liền kề theo quy định của Bộ Tài chính (vì thực tế có trường hợp mới ra kinh doanh chưa đủ 12 tháng, kinh doanh theo mùa vụ, tạm ngừng kinh doanh,...).

Ngoài ra, thực tế đã phát sinh một số trường hợp chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc quyền tham gia dự án đầu tư nhưng do chưa có quy định nên phát sinh vướng mắc. 

Đối với chuyển nhượng quyền góp vốn, hoạt động này có liên quan đến vốn và do thuế GTGT không thu trên các hoạt động về vốn nên đề nghị quy định chuyển nhượng quyền góp vốn không chịu thuế GTGT như chuyển nhượng vốn.

Đối với chuyển nhượng dự án đầu tư, có 02 phương án xử lý như sau:

Phương án 1: Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư thuộc diện không tính thuế GTGT; thuế GTGT đầu vào sử dụng cho dự án đầu tư SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế đã được khấu trừ, hoàn thuế không bị truy hoàn. 

Phương án này không ảnh hưởng đến số thu NSNN (vì nếu tính thuế thì bên nhận chuyển nhượng được kê khai, khấu trừ). Phương án này có ưu điểm là người nhận chuyển nhượng không phải ứng số tiền lớn ra để nộp thuế và kê khai khấu trừ, chờ hoàn thuế GTGT. 

Phương án 2: Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư thuộc diện chịu thuế GTGT.

Phương án này có hạn chế là không khuyến khích chuyển nhượng dự án đầu tư, vì bên nhận chuyển nhượng phải ứng trước số tiền lớn để nộp thuế và kê khai, khấu trừ và chờ hoàn thuế.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện thoái vốn trong các lĩnh vực ngoài ngành và tự tái cấu trúc giữa các thành viên trong cùng tập đoàn nên phát sinh nhiều trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. Việc tính thuế GTGT sẽ buộc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và doanh nghiệp chuyển nhượng thu xếp khoản vốn lớn, làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Do vậy Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo phương án 1.

Nội dung sửa đổi quy định chi tiết về đối tượng không chịu thuế thể hiện tại Điều 3 dự thảo Nghị định.

2. Về giá tính thuế (Điều 4): 
Trong thời gian vừa qua đã phát sinh một số vướng mắc về giá tính thuế GTGT sau đây:

a) Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phải tính thuế GTGT không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Quy định này chưa rõ ràng nên phát sinh vướng mắc trong hướng dẫn thực hiện đối với những hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ví dụ như quạt sản xuất ra lắp cho văn phòng; bánh, kẹo sản xuất ra để tiếp khách;... . Theo đó cơ sở kinh doanh phải kê khai, tính thuế GTGT đầu ra đối với những hàng hoá này, sau đó lại kê khai, khấu trừ đầu vào, dẫn đến phát sinh thêm thủ tục và xác định doanh thu, chi phí chưa phù hợp với thực tế.

Vì vậy, để khắc phục vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi như sau: “Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại khoản này là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh.” 

b) Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP quy định giá tính thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) đổi công trình lấy đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT theo quy định của pháp luật.
Thực tế đã phát sinh trường hợp tại thời điểm ký hợp đồng BT, UBND cấp tỉnh và nhà đầu tư chưa xác định giá đất đổi lấy công trình. Do vậy, để bảo đảm bao quát trường hợp này, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định giá đất được trừ là giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định để thanh toán công trình.

Ngoài ra, trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, hiện hành quy định giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng nhưng chưa quy định rõ giá đất được trừ khi tính thuế trên số tiền thu theo tiến độ này. Để bảo đảm tính cụ thể đối với trường hợp này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định: Giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.
Nội dung sửa đổi về giá đất được trừ trình bày ở trên thể hiện tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định.
3. Về thuế suất thuế GTGT:

Điều 8 Luật thuế GTGT hợp nhất bổ sung quy định: 

- Áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội từ ngày 01/7/2013;

- Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0% là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan và hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ. 

Bộ Tài chính đề nghị quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định như sau:

a) Đối với nhà ở xã hội, đối tượng, điều kiện mua và hoạt động đầu tư kinh doanh loại nhà này đã được quy định cụ thể tại Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, Vụ CST trình Bộ không quy định chi tiết tại Nghị định của Chính phủ.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài việc giữ các quy định hiện hành tại Nghị định số 123/2008/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

- Hàng hoá, dịch vụ do đối tượng nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam (trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển quốc tế có điểm đi và đến ở nước ngoài): Đây là những hàng hoá, dịch vụ không tính thuế GTGT quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; người nộp thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Việt Nam phục vụ cho những hoạt động này (xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài; mua, bán hàng hoá không qua lãnh thổ Việt Nam; tư vấn, khảo sát, thiết kế ở nước ngoài;...). Theo Luật thuế GTGT hợp nhất thì những hàng hoá, dịch vụ này chuyển sang áp dụng thuế suất 0%. Do vậy Bộ Tài chính đề nghị chuyển những trường hợp này sang quy định tại khoản 1 Điều 6 về áp dụng thuế suất 0%.

- Điều kiện được áp dụng mức thuế suất 0%:

Tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT hợp nhất đã có qui định cụ thể những điều kiện chung để áp dụng mức thuế suất 0% (hợp đồng ngoại thương, tờ khai HQ đối với hàng hoá xuất khẩu, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt). Tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định giao Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện xác định mức thuế suất 0% đối với  “dịch vụ cung ứng cho hoạt động vận tải quốc tế được coi là xuất khẩu và được áp dụng mức thuế suất 0% theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.”
Với việc chuyển hàng hoá, dịch vụ do đối tượng nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam từ không tính thuế GTGT sang áp dụng thuế suất 0% trình bày ở trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với một số giao dịch hàng hoá, dịch vụ đặc thù.

Nội dung quy định chi tiết về thuế suất 0% nêu trên thể hiện tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định.
4. Về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT và phương pháp tính thuế:

a) Ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Luật thuế GTGT hợp nhất bổ sung quy định ngưỡng doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng/năm phải nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp này; đồng thời giao Chính phủ quy định cho phù hợp với thực tế.

Bộ Tài chính thấy rằng đây là cơ chế mới, cần có quá trình triển khai, thực hiện linh hoạt, phù hợp với thực tế. Vì vậy đề nghị trường hợp này trình Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, khi thực hiện ổn định sẽ đưa vào Nghị định. Một số nội dung có tính chất nguyên tắc được quy định chi tiết tại Nghị định như sau:

(1) Về trường hợp có doanh thu biến động so với mức ngưỡng: 

Để bảo đảm tính ổn định trong kê khai, nộp thuế, đề nghị quy định doanh nghiệp áp dụng ổn định phương pháp tính thuế (khấu trừ hoặc trực tiếp trên GTGT) trong vòng 2 năm. Cụ thể: Trường hợp cơ sở kinh doanh đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng có doanh thu dưới mức ngưỡng 01 tỷ đồng trong 2 năm liên tục thì mới phải chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp (nếu 01 năm có doanh thu trên mức ngưỡng thì vẫn nộp theo phương pháp khấu trừ). Ngược lại, trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp có doanh thu vượt trên mức ngưỡng trong 02 năm liên tục thì mới chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

(2) Về cơ chế tự nguyện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu dưới mức ngưỡng: 

Bộ Tài chính đề nghị quy định điều kiện được đăng ký tự nguyện là đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật trong 01 năm tính đến thời điểm đăng ký.
(3) Về cơ chế đăng ký tự nguyện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập: 

Việc áp dụng ngưỡng kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, ngoài mục tiêu góp phần đơn giản hoá về thủ tục, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ, còn có mục tiêu hạn chế việc gian lận thuế GTGT (hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp chỉ để mua bán hoá đơn GTGT), nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính đề nghị chỉ những cơ sở kinh doanh mới thành lập sau đây được đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có thực hiện mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định của Bộ Tài chính (dự kiến hướng dẫn mua sắm TSCĐ bao gồm: xây dựng nhà, xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị,...); trường hợp sau một năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu mà doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng không đạt mức ngưỡng một tỷ đồng trở lên và không thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng;

Nội dung quy định chi tiết về cơ chế ngưỡng áp dụng phương pháp khấu trừ nêu trên thể hiện tại khoản 4 Điều 7 dự thảo Nghị định; còn khoản 1, 2 và 3 Điều 7 về cách tính thuế giữ như hiện hành.

b) Về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:
Luật thuế GTGT hợp nhất quy định người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp bao gồm: (1) doanh nghiệp, HTX có doanh thu dưới mức ngưỡng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; (2) hộ, cá nhân kinh doanh; (3) nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (trừ nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ theo cơ chế khấu trừ tại nguồn) và (4) tổ chức kinh tế khác. Đồng thời, Luật bổ sung quy định cách tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với từng lĩnh vực: 
- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; 

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị quy định chi tiết 02 nội dung trong dự thảo Nghị định:

- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt do Bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay trước khi thanh toán: Vụ CST đề nghị quy định chi tiết số thuế nộp thay tính bằng mức thuế suất quy định đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp (10% hoặc 5%) nhân (x) với tổng số tiền thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào tại Việt Nam được khấu trừ vào số thuế GTGT mà bên Việt Nam đã nộp thay và được hoàn trả số thuế chưa khấu trừ hết theo quy định của Bộ Tài chính.
- Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế nhận được ghi trên hoá đơn bán hàng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Những nội dung quy định chi tiết trình bày ở trên thể hiện tại khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định; nội dung tại khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quí và khoản 3 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh nộp khoán thuế giữ như quy định hiện hành.

5. Về khấu trừ thuế GTGT:
Luật thuế GTGT hợp nhất bổ sung quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ bị tổn thất (hiện hành đang quy định tại Nghị định); bỏ khống chế thời hạn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tối đa là 6 tháng trong trường hợp có sai sót kể từ tháng phát sinh hóa đơn, theo đó doanh nghiệp được kê khai bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; bỏ quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ để bảo đảm nhất quán với nguyên tắc chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. 

Trên cơ sở quy định của Luật và qua tổng hợp vướng mắc thực tế, Bộ Tài chính đề nghị quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định như sau:

a) Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP có quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức chủ yếu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học) không được khấu trừ. Thực tế có hiện tượng một số cơ sở này, do mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị không được khấu trừ thuế GTGT, đã đi thuê TSCĐ để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dịch vụ đi thuê. Để bảo đảm chặt chẽ, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định các cơ sở trên không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê tài sản, máy móc, thiết bị.
b) Quy định tỷ lệ khấu trừ là doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế trong năm tài chính để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. 

Theo đó, trong kỳ kê khai (tháng, quý), cơ sở kinh doanh tạm khấu trừ theo tỷ lệ phát sinh trong kỳ và điều chỉnh vào cuối năm tài chính. Để tỷ lệ khấu trừ phù hợp với thực tế, bảo đảm linh hoạt trong giai đoạn đầu thực hiện, xin trình Chính phủ giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết nội dung này. 

c) Quy định khấu trừ (để được hoàn thuế) đối với một số dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp theo nhiều giai đoạn, do nhiều đơn vị thành viên thực hiện vừa sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế, vừa sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế. Ví dụ như: trồng cây cao su trong giai đoạn đầu để lấy mủ (không chịu thuế), sau đó đầu tư nhà máy chế biến mủ (mủ cao su sơ chế áp dụng thuế suất 5%); chế biến nông, lâm, thủy sản qua các mức độ khác nhau. Nội dung cụ thể như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán  tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập đầu tư theo nhiều giai đoạn, có phương án sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán  tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng trong giai đoạn đầu tư dở dang có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định tại các khâu được khấu trừ toàn bộ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ khác được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ bán ra.

d) Cơ sở kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp tính trực tiếp có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được tính số thuế này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ) Đối với tàu bay dân dụng, du thuyền, ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, thực tế cơ quan quản lý thuế yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có ghi những ngành nghề này là chưa đủ để được khấu trừ thuế. Vì vậy, Bộ đề nghị bổ sung thêm cụm từ “thực tế” sử dụng cho những hoạt động đó (phải có doanh thu thường xuyên).
Những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên được thể hiện tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định; còn khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện khấu trừ như hiện hành (ngoài việc sửa đổi câu chữ là thay cụm từ “thanh toán qua ngân hàng” bằng cụm từ “thanh toán không dùng tiền mặt” theo quy định của Luật thuế GTGT hợp nhất).

6. Về hoàn thuế GTGT:

Điều 13 Luật thuế GTGT hợp nhất quy định:

- Nâng mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế đối với đầu tư và xuất khẩu từ 200 triệu đồng lên 300 triệu đồng; 

- Sửa đổi quy định về hoàn thuế do 03 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết được chuyển trừ vào số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo và ít nhất sau tháng thứ 12 hoặc quý thứ 4 (đối với trường hợp lựa chọn kê khai theo quý) mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế. 

- Bổ sung quy định việc hoàn thuế đối với hàng hoá mang theo khi xuất cảnh của người mang hộ chiếu nước ngoài (hiện đang thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Tài chính đề nghị quy định chi tiết tại Nghị định như nội dung tại Luật và quy định tại 02 Nghị định hiện hành, đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết; riêng trường hợp hoàn thuế do có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết, đề nghị quy định thời gian xác định được hoàn thuế là sau 12 tháng hoặc sau 04 quý mà không kéo dài hơn trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
IV. Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:

Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan và được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử Chính phủ, Trang Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được      ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định (trong đó, có    /21 Bộ, ngành, .../63 địa phương và   hiệp hội doanh nghiệp). Qua tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân cho thấy...

V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP:

...

Trên đây là nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT hợp nhất. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ trình kèm: dự thảo Nghị định, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, bản tổng hợp ý kiến các tổ chức, cá nhân)
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